	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Nghệ An, ngày       tháng 7 năm 2018

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TIẾNG ANH VÀ TRIẾT HỌC CHO K26 TẠI VINH

	TT
	Lớp học phần
	Chuyên ngành
	Số lượng HV 
	Môn học
	Số TC
	Ngày bắt đầu online
	Thời gian lên lớp trực tiếp
	CB giảng dạy
	Số ĐT

	1
	Tiếng Pháp 1_V
	PP Anh
	18
	Tiếng Pháp
	3
	23/07/2018
	04,05/08/2018
	ThS. Thái Anh Tuấn
	0916807668

	2
	Tiếng Anh 2_V
	QLGD+Lịch sử
	36
	Tiếng Anh
	3
	23/07/2018
	04,05/08/2018
	ThS. Nguyễn Thị Lam Giang
	0983577751

	3
	Tiếng Anh 3_V
	Chính trị học+ Kinh tế chính trị+ LL văn học
	38
	Tiếng Anh
	3
	23/07/2018
	04,05/08/2018
	ThS. Nguyễn Thị Lan Phương
	0989095359

	4
	Tiếng Anh 4_V
	Quản lý kinh tế
	44
	Tiếng Anh
	3
	23/07/2018
	04,05/08/2018
	ThS. Nguyễn Thị Tường
	0904142456

	5
	Tiếng Anh 5_V
	Luật A
	41
	Tiếng Anh
	3
	23/07/2018
	04,05/08/2018
	ThS. Lê Thị Thúy Hà
	0983594733

	6
	Tiếng Anh 6_V
	Luật B
	41
	Tiếng Anh
	3
	[bookmark: _GoBack]23/07/2018
	04,05/08/2018
	ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
	0974270092

	7
	Tiếng Anh 7_V
	PP Toán+ Kỹ thuật xây dựng
	33
	Tiếng Anh
	3
	23/07/2018
	04,05/08/2018
	ThS. Lê Thị Thanh Bình
	0917368737

	8
	Tiếng Anh 8_V
	PP Lý + Khoa học cây trồng+ NT thủy  sản + Công nghệ TT
	28
	Tiếng Anh
	3
	23/07/2018
	04,05/08/2018
	ThS. Hoàng Thị Chung
	0985989116

	9
	Triết học 1_V
	PP Anh + QLGD
	50
	Triết XH
	4
	06/08/2018
	18,19/08/2018
	TS. Phạm Thị Bình
	0983551378

	10
	Triết học 2_V
	QLKT
	44
	Triết XH
	4
	27/08/2018
	08,09/09/2018
	PGS.TS Bùi Văn  Dũng
	0902091969

	11
	Triết học 3_V
	Chính trị học+ Kinh tế chính trị+ LL văn học +Lịch sử
	42
	Triết XH
	4
	06/08/2018
	18,19/08/2018
	PGS.TS Nguyễn Thái  Sơn
	0916152529

	12
	Triết học 4_V
	Luật A
	41
	Triết XH
	4
	27/08/2018
	08,09/09/2018
	PGS.TS Trần Viết Quang
	0912627109

	13
	Triết học 5_V
	Luật B
	41
	Triết XH
	4
	27/08/2018
	08,09/09/2018
	TS. Nguyễn Văn Thiện
	0913354484

	14
	Triết học 6_V
	PP Toán+ Kỹ thuật xây dựng
	33
	Triết TN
	3
	06/08/2018
	18,19/08/2018
	PGS.TS Nguyễn Lương Bằng
	0913005939

	15
	Triết học 7_V
	PP Lý + Khoa học cây trồng+ NT thủy  sản + Công nghệ TT
	28
	Triết TN
	3
	06/08/2018
	18,19/08/2018
	TS. Nguyễn Văn Thiện
	0913354484



